
TỈNH ĐOÀN LÂM ĐỒNG 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ BÌNH THUẬN 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số: 87-QĐ/ĐTN Lâm Đồng, ngày 28 tháng 8 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn 

và phong trào thanh niên năm học 2025 - 2026 

------- 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN 

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2025 - 

2026 của Đoàn trường Cao đẳng Bình Thuận; 

- Xét đề xuất khen thưởng của các Liên Chi đoàn trực thuộc; 

- Căn cứ kết quả họp xét khen thưởng của Ban Thường vụ Đoàn trường 

Cao đẳng Bình Thuận, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công 

tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2025 - 2026 (có danh sách kèm 

theo). 

Điều 2: Các Liên Chi đoàn trực thuộc và các tập thể, cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Các Khoa; 

- Phòng Công tác chính trị và QLHSSV; 

- Lưu VP ĐTN. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

  

 

 

 

 

 

Đoàn Khắc Vương 
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TỈNH ĐOÀN LÂM ĐỒNG 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ BÌNH THUẬN 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

DANH SÁCH  

Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 87-QĐ/ĐTN ngày 28/8/2026  

của Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Bình Thuận) 

------- 

 

I. TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

1- Liên Chi đoàn Khoa Sư phạm 

2- Liên Chi đoàn Khoa Kỹ thuật 

3- Câu lạc bộ Văn nghệ 

4- Chi đoàn CĐ Kế toán doanh nghiệp K24  

5- Chi đoàn CĐ Kỹ thuật chế biến món ăn K25  

6- Chi đoàn CĐ Quản trị kinh doanh dịch vụ K25  

7- Chi đoàn CĐ Kế toán doanh nghiệp K25  

8- Chi đoàn TC Nghiệp vụ lễ tân K25  

9- Chi đoàn CĐ Tin học ứng dụng K24  

10- Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K25  

11- Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K24  

12- Chi đoàn CĐ Công nghệ ô tô K24B  

13- Chi đoàn CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K25  

14- Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non K24A  

15- Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non K24B  

16- Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non K25A  

17- Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non K25B 

II. CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

1- Đ/c Phạm Văn Thật - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường 

2- Đ/c Lê Hoài Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường 

3- Đ/c Lương Thị Hồng Trang – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Kế toán doanh 

nghiệp K24  

4- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Kế toán doanh 

nghiệp K24  

5- Đ/c Kiều Triệu Phúc – Bí thư Liên Chi đoàn Khoa KT-DL-VH, Bí thư 

Chi đoàn CĐ Kế toán doanh nghiệp K24  

6- Đ/c Nguyễn Quốc Bảo – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị kinh doanh 

nhà hàng khách sạn và du lịch K24  
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7- Đ/c Lê Ngọc Vũ – Phó Bí thư Liên Chi đoàn Khoa KT-DL-VH, Bí thư 

Chi đoàn CĐ Quản trị kinh doanh dịch vụ K25  

8- Đ/c Lê Châu Thanh Nhi – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị kinh doanh 

dịch vụ K24  

9- Đ/c Nguyễn Ngọc Kiều Oanh – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị kinh 

doanh dịch vụ K24  

10- Đ/c Cửu Anh Thư – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị kinh doanh dịch 

vụ K24  

11- Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh – Bí thư Chi đoàn TC Kỹ thuật chế biến 

món ăn K24A  

12- Đ/c Nguyễn Đăng Khôi – Đoàn viên Chi đoàn TC Kỹ thuật chế biến 

món ăn K24A  

13- Đ/c Huỳnh Nguyễn Gia Huy – Đoàn viên Chi đoàn TC Kỹ thuật chế 

biến món ăn K24A  

14- Đ/c Võ Ngọc Bích Hoa – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Kế toán doanh 

nghiệp K25  

15- Đ/c Từ Thị Bích Dân – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Kế toán doanh nghiệp 

K25  

16- Đ/c Nguyễn Ngọc Trà My – Bí thư Chi đoàn CĐ Kế toán doanh nghiệp 

K25  

17- Đ/c Lê Thị Trúc Duyên – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị kinh doanh 

nhà hàng khách sạn và du lịch K25  

18- Đ/c Nguyễn Thị Tiếp Quyên – Bí thư Chi đoàn CĐ Quản trị kinh doanh 

nhà hàng khách sạn và du lịch K25  

19- Đ/c Nguyễn Thị Bích Vân – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị kinh 

doanh nhà hàng khách sạn và du lịch K25  

20- Đ/c Nguyễn Bích Phướng – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị kinh 

doanh nhà hàng khách sạn và du lịch K25  

21- Đ/c Ngô Thị Ngà – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị kinh doanh nhà 

hàng khách sạn và du lịch K25  

22- Đ/c Trần Bảo Hồng Phúc – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị khu resort 

K25  

23- Đ/c Nguyễn Mỹ Linh Đan – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị khu 

resort K25  

24- Đ/c Nguyễn Trần Thùy Trang – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị khu 

resort K25  

25- Đ/c Nguyễn Văn Tỉnh – Bí thư Chi đoàn CĐ Quản trị khu resort K25  

26- Đ/c Nguyễn Vĩ Tường – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị khu resort 

K25  
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27- Đ/c Phan Ngọc Trâm – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Quản trị khu resort 

K25  

28- Đ/c Lưu Thị Hồng Tươi – Bí thư Chi đoàn TC Kỹ thuật chế biến món 

ăn K24B  

29- Đ/c Đinh Tấn Phước – Bí thư Chi đoàn TC Nghiệp vụ lễ tân K25  

30- Đ/c Lý Thanh Sang – Đoàn viên Chi đoàn TC Nghiệp vụ lễ tân K25  

31- Đ/c Dương Đình Thái – Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Khoa học cơ bản 

và Bộ môn chung  

32- Đ/c Nguyễn Ngọc Thuận – Ủy viên BCH Chi đoàn CĐ Tin học ứng 

dụng K24  

33- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hân – Phó Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Khoa học 

cơ bản và Bộ môn chung  

34- Đ/c Lê Thị Thanh Hiền – Bí thư Chi đoàn CĐ Tin học ứng dụng K25  

35- Đ/c Hà Vĩnh Hưng – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K24  

36- Đ/c Trần Anh Minh – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Tin học ứng dụng K24  

37- Đ/c Tiền Bảo Nguyên – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Tin học ứng dụng 

K24  

38- Đ/c Nguyễn Hồ Minh Thư – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Tin học ứng dụng 

K24  

39- Đ/c Trần Duy An – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Tin học ứng dụng K24  

40- Đ/c Phan Tấn Phát – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Tin học ứng dụng K24  

41- Đ/c Nguyễn Thị Phúc – Bí thư Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K24  

42- Đ/c Phan Minh Thúy – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K24  

43- Đ/c Thị Chúc Ly – Bí thư Chi đoàn TC Tin học ứng dụng K24  

44- Đ/c Trần Lê Phương Uyên – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K25  

45- Đ/c Võ Thị Thanh Tuyết – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K25  

46- Đ/c Nguyễn Vũ Hòa Bình – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K24  

47- Đ/c Hồ Thị Ngọc Uyên – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K24  

48- Đ/c Trương Bảo Trân – Bí thư Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K23  

49- Đ/c Trần Kim Chi – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K23  

50- Đ/c Đặng Thị Tố Nguyên – Ủy viên BCH Chi đoàn CĐ Tiếng Anh K23  

51- Đ/c Trương Ngọc Trọng – Phó Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Kỹ thuật, Bí 

thư Chi đoàn CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử K25  

52- Đ/c Trần Trung Tuyến – Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Kỹ thuật, Bí thư 

Chi đoàn CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí K25  

53- Đ/c Phan Thị Hồng Thắm – Bí thư Chi đoàn Trung cấp K25  

54- Đ/c Nguyễn Quốc Huy – Bí thư Chi đoàn CĐ Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí K25  
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55- Đ/c Nguyễn Thanh Luận – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Công nghệ ô tô 

K25  

56- Đ/c Nguyễn Trọng Hiệp – Bí thư Chi đoàn CĐ Công nghệ ô tô K24B  

57- Đ/c Đào Duy Lộc – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Công nghệ ô tô K24B  

58- Đ/c Đinh Tấn Sang – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử K24  

59- Đ/c Nguyễn Văn Nam – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử K24  

60- Đ/c Huỳnh Xuân Hưng – Bí thư Chi đoàn CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, 

điện tử K24  

61- Đ/c Lê Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Chi đoàn CĐ Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử K25  

62- Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử K25  

63- Đ/c Nguyễn Thanh Phong – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Kỹ thuật máy lạnh 

và điều hòa không khí K25  

64- Đ/c Lê Minh Triết – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Kỹ thuật máy lạnh và 

điều hòa không khí K25  

65- Đ/c Nguyễn Ngọc Khánh – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Kỹ thuật máy lạnh 

và điều hòa không khí K25  

66- Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Công nghệ ô tô 

K24B  

67- Đ/c Phạm Huỳnh Thị Uyên Thương – Bí thư Chi đoàn CĐ Giáo dục 

mầm non K24A, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ  

68- Đ/c Nguyễn Thị Minh Thư – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm 

non K24A  

69- Đ/c Nguyễn Thị Kiều Trâm – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm 

non K24A  

70- Đ/c Đinh Võ Minh Thư – Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Sư phạm, Bí thư 

Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non K24B  

71- Đ/c Bùi Thị Hồng Phượng – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm 

non K24B  

72- Đ/c Trần Ngọc Minh Loan – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm 

non K24B  

73- Đ/c Lê Thị Hồng Hạnh – Bí thư Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non 

K25A  

74- Đ/c Lư Thị Kiều Hân – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non 

K25A  
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75- Đ/c Trần Thủy Tiên – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non 

K25A  

76- Đ/c Tạ Thị Kim Oanh – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non 

K25A  

77- Đ/c K Thị Tuyết Nhi – Phó Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Sư phạm, Bí 

thư Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non K25B  

78- Đ/c Lê Thị Mỹ Hậu – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non 

K25B  

79- Đ/c Võ Thị Mỹ Châu – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non 

K25B  

80- Đ/c Phạm Thị Ngọc Thu – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non 

K23A  

81- Đ/c Lê Thị Mỹ Liên – Bí thư Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non K23A  

82- Đ/c Ngô Thị Bích Hoài – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non 

K23A  

83- Đ/c Trần Nhã Khiêm – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non 

K23A  

84- Đ/c Lê Thị Thu Trang – Bí thư Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non K23B  

85- Đ/c Phạm Thị Thanh Trúc – Phó Bí thư Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm 

non K23B  

86- Đ/c Phạm Thị Bích Trâm – Đoàn viên Chi đoàn CĐ Giáo dục mầm non 

K23B 

Danh sách có 17 tập thể và 86 cá nhân./. 


